	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH CAO BẰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 96/NQ-HĐND
	Cao Bằng, ngày 09 tháng 12 năm 2022


NGHỊ QUYẾT
THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG NĂM 2023
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 
KHÓA XVII KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Cao Bằng;
Xét Tờ trình số 2959/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023; Báo cáo số 3196/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng để thực hiện dự án năm 2023 (bổ sung dự án, công trình); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023 như sau:
- Tổng số: 275 dự án, công trình; Trong đó:

+ Đất trồng lúa: 33,28 ha;

+ Đất rừng phòng hộ: 102,16 ha;

+ Đất rừng đặc dụng: 1,68 ha.

Tổng số dự án, công trình và diện tích từng huyện, thành phố như sau:

	STT
	Đơn vị hành chính
	Số lượng dự án, công trình
	Tổng diện tích thực hiện (ha)
	Diện tích đăng ký chuyển mục đích (ha)

	
	
	
	
	Đất trồng lúa (LUA)
	Đất rừng phòng hộ (RPH)
	Đất rừng đặc dụng (RDD)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Thành phố Cao Bằng
	5
	43,34
	3,48
	9,00
	0,00

	2
	Huyện Bảo Lâm
	22
	39,77
	0,47
	17,64
	0,00

	3
	Huyện Bảo Lạc
	22
	35,24
	1,22
	7,10
	0,00

	4
	Huyện Trùng Khánh
	21
	8,23
	1,51
	3,41
	0,00

	5
	Huyện Thạch An
	46
	85,73
	6,27
	25,44
	0,36

	6
	Huyện Nguyên Bình
	40
	28,63
	1,25
	11,96
	1,32

	7
	Huyện Quảng Hòa
	53
	47,18
	11,08
	12,21
	0,00

	8
	Huyện Hạ Lang
	15
	11,14
	0,82
	2,64
	0,00

	9
	Huyện Hà Quảng
	38
	19,19
	3,41
	12,47
	0,00

	10
	Huyện Hòa An
	13
	7,73
	3,77
	0,29
	0,00

	
	Tổng
	275
	326,19
	33,28
	102,16
	1,68


(Có phụ lục chi tiết kèm theo)
Trường hợp phát sinh dự án, công trình mới, nếu có đủ căn cứ pháp lý thì UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại các kỳ họp của HĐND tỉnh trong năm 2023.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

	
	CHỦ TỊCH 




Triệu Đình Lê


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PL_CMĐ


			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2023 TỈNH CAO BẰNG


			(Kèm theo Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng)


			STT			Đơn vị hành chính			Số lượng dự án, công trình			Tổng diện tích thực hiện (ha)			Diện tích đăng ký chuyển mục đích (ha)


															Đất trồng lúa (LUA)			Đất rừng phòng hộ (RPH)			Đất rừng đặc dụng (RDD)


			(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)			(7)


			1			Thành phố Cao Bằng			5			43.34			3.48			9.00			0.00


			2			Huyện Bảo Lâm			22			39.77			0.47			17.64			0.00


			3			Huyện Bảo Lạc			22			35.24			1.22			7.10			0.00


			4			Huyện Trùng Khánh			21			8.23			1.51			3.41			0.00


			5			Huyện Thạch An			46			85.73			6.27			25.44			0.36


			6			Huyện Nguyên Bình			40			28.63			1.25			11.96			1.32


			7			Huyện Quảng Hòa			53			47.18			11.08			12.21			0.00


			8			Huyện Hạ Lang			15			11.14			0.82			2.64			0.00


			9			Huyện Hà Quảng			38			19.19			3.41			12.47			0.00


			10			Huyện Hòa An			13			7.73			3.77			0.29			0.00


						Tổng			275			326.19			33.28			102.16			1.68








PL1. TP


			Phụ lục 1


			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAO BẰNG NĂM 2023


			(Kèm theo Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng)


			STT			Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)			Vị trí thực hiện 
(cấp xã)			Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)			Diện tích đăng ký chuyển mục đích									Văn bản pháp lý (Số hiệu, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)			Công trình đăng ký mới năm 2022			Công trình chuyển tiếp			Ghi chú


															Đất trồng lúa (ha)			Đất rừng phòng hộ (ha)			Đất rừng đặc dụng (ha)


			(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)			(7)			(8)			(9)			(10)			(11)


			1			Công trình: Xây dựng xuất tuyến trung áp 35kV sau trạm biến áp 110kV Chu Trinh			Xã Chu Trinh			0.016			0.0033			0.0004						Quyết định 807/QĐ-PCCB ngày 29/7/2022 của Công ty Điện lực Cao Bằng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD công trình: Xây dựng xuất tuyến trung áp 35kV sau TBA 110kV Chu Trinh


			2			Công trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng năm 2023			Phường Đề Thám, Sông Bằng, 
Hợp Giang			0.0028			0.0009									Quyết định số 776/QĐ-PCCB ngày 20/7/2022 của Công ty Điện lực Cao Bằng về việc phê duyệt dự án ĐTXD công trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng năm 2023


			3			Tuyến kết nối thành phố Cao Bằng với cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn)  - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)			Xã Chu Trinh			21.16			0.62			9.00						Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tuyến kết nối thành phố Cao Bằng với cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)


			4			Khu đô thị 5A2			Phường Đề Thám			5.18			2.55									Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng


			5			Đầu tư khai thác lộ thiên Mỏ sắt Nà Rụa - Khai trường khu Bắc (giai đoạn 2)			Phường Hòa Chung			16.98			0.31									GCNĐT số 11121000124 ngày 21/02/2011; Gi ấy phép số 1271/GP-BTNMT ngày 30/6/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường


						Tổng						43.34			3.48			9.00			0.00





&C&P





PL2. Bảo Lâm


			Phụ lục 2


			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO LÂM NĂM 2023


			(Kèm theo Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng)


			STT			Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)			Vị trí thực hiện (cấp xã)			Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)			Diện tích đăng ký chuyển mục đích									Văn bản pháp lý (Số hiệu, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)			Dự án, công trình đăng ký mới			Dự án, công trình chuyển tiếp


															Đất trồng lúa (ha)			Đất rừng phòng hộ (ha)			Đất rừng đặc dụng (ha)


			(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)			(7)			(8)			(9)			(10)


			1			Đường GTNT liên xã tuyến: xóm Nà Tăng (TT Pác Miầu) - xóm Bản Mỏ xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			TT Pác Miầu			0.90			0.02			0.40						QĐ số 1460/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện Bảo Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển để chuẩn bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các Chương trình MTQG


									Mông Ân			1.50						0.30


			2			Đường GTNT Phia cò 1 - Phia Cò 2 xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng (giai đoạn II)			Nam Cao			0.50						0.30						QĐ số 1460/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện Bảo Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển để chuẩn bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các Chương trình MTQG


			3			Đường GT liên xã , huyện tuyến: Xóm Bản Cao - Nà Mon (xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) - xã Ngọc Long (huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang)			Nam Cao			8.94			0.05			5.00						QĐ số 1726/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND huyện Bảo Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường GT liên xã , huyện tuyến: Xóm Bản Cao - Nà Mon (xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) - xã Ngọc Long (huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang)									Tổng DT cả tuyến 11,95 ha ( DT hiện trạng giao thông 3,01; DT lấy đất 8,94 ha)


			4			Mở mới đường GTNT Phia Cò 1 - Phia Cò 2  xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng (giai đoạn I)			Nam Cao			0.50						0.30						QĐ số 1460/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện Bảo Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển để chuẩn bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các Chương trình MTQG


			5			Đường GTNT Nà Chọn - Ngàm Điểm, xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			Thái Sơn			0.82			0.02			0.20						QĐ số 1460/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện Bảo Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển để chuẩn bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các Chương trình MTQG


			6			Đường GT liên xã, huyện tuyến: Nặm Trà - Khau Dề (xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm) - xóm Khau Ho (xã Sơn Lập huyện Bảo Lạc), tỉnh Cao Bằng			Thái Sơn			1.40			0.05			0.50						QĐ số 1691/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND huyện Bảo Lâm về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế ký thuật + dự toán xây dựng công trình: Đường GT liên xã, huyện tuyến: Nặm Trà - Khau Dề (xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm) - xóm Khau Ho (xã Sơn Lập huyện Bảo Lạc), tỉnh Cao Bằng


			7			Mở mới, cứng hoá đường giao thông liên xã, huyện tuyến: xóm Nặm Trà - Khuổi Dùa (xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm) - xóm Ông Théc (xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc), tỉnh Cao Bằng			Thái Sơn			2.40			0.05			1.00						QĐ số 1692/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND huyện Bảo Lâm về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường GT liên xã, huyện tuyến: Mở mới, cứng hoá đường giao thông liên xã, huyện tuyến: xóm Nặm Trà - Khuổi Dùa (xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm) - xóm Ông Théc (xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc), tỉnh Cao Bằng


			8			Cải tạo, sửa chữa đường GTNT Nà Hiên - Phiêng Dù xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			Vĩnh Quang			0.95						0.50						QĐ số 581/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của UBND huyện Bảo Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa đường GTNT Nà Hiên - Phiêng Dù xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng


			9			Cải tạo, sửa chữa đường GTNT Nà Luông - Khau Cưởm xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			Vĩnh Quang			1.57						0.50						QĐ số 555/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND huyện Bảo Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa đường GTNT Nà Luông - Khau Cưởm xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng


			10			Cải tạo, sửa chữa đường GTNT UBND xã - Nà Phiáo xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			Vĩnh Quang			1.57			0.02									QĐ số 545/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của UBND huyện Bảo Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa đường GTNT UBND xã - Nà Phiáo xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng


			11			Cải tạo, sửa chữa đường GTNT Nà Lại - Bản Cài xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			Vĩnh Quang			1.24			0.04									QĐ số 544/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của UBND huyện Bảo Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa đường GTNT Nà Lại - Bản Cài xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng


			12			Mở mới, cứng hoá đường liên xã tuyến: Trung tâm xã Vĩnh Quang - xóm Nà Phiáo - xóm Bản Riềm - Trung tâm xã Vĩnh Phong, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			Vĩnh Quang			1.35						0.35						QĐ số 1732/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND huyện Bảo Lâm về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Mở mới, cứng hoá đường liên xã tuyến: Trung tâm xã Vĩnh Quang - xóm Nà Phiáo - xóm Bản Riềm - Trung tâm xã Vĩnh Phong, huyện Bảo


									Vĩnh Phong			1.20						0.50


			13			Đường GTNT Lũng Vài - Khau Trù - Nà Mấư, xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			Mông Ân			1.30						0.40						QĐ số 1460/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện Bảo Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển để chuẩn bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các Chương trình MTQG


			14			Mở mới đường GTNT liên huyện, xã tuyến: Bản Búng xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng - xã Công Bằng  huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn			Yên Thổ			2.84			0.03			1.77						QĐ số 1730/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của UBND huyện Bảo Lâm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng: Mở mới đường GTNT liên huyện, xã tuyến: Bản Búng xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng - xã Công Bằng  huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn


			15			Mở mới đường GTNT Bản Nghéo - Bó Moọc xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			Yên Thổ			0.40			0.01			0.25						QĐ số 1460/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện Bảo Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển để chuẩn bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các Chương trình MTQG


			16			Cứng hóa đường GT liên kết vùng tuyến: Tổng Ngoảng - Nà Luông - Tổng Chảo xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			Quảng Lâm			1.34			0.03			0.05						QĐ số 1690/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND huyện Bảo Lâm về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - ký thuật xây dựng công trình: Cứng hóa đường GT liên kết vùng tuyến: Tổng Ngoảng - Nà Luông - Tổng Chảo xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng


			17			Đường giao thông liên xã, huyện tuyến: xóm Phiêng Mường (xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) - xóm Nà Húc (xã Yên Phong, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang)			Quảng Lâm			2.77			0.05			1.20						QĐ số 1689/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND huyện Bảo Lâm về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế - ký thuật xây dựng công trình: Đường giao thông liên xã, huyện tuyến: xóm Phiêng Mường (xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) - xóm Nà Húc (xã Yên Phong, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang)


			18			Nhà văn hoá và sân vận động trung tâm xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			Lý Bôn			0.76			0.10									QĐ số 1460/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện Bảo Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển để chuẩn bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các Chương trình MTQG


			19			Dự án bố trí sắp xếp dân cư xóm Bản Miều, Phiêng Rù, Nà Luông, Nà Tốm, Nà Lạn, xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			Vĩnh Quang			2.20						0.80						QĐ số 1460/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện Bảo Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển để chuẩn bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các Chương trình MTQG


			20			Nhà văn hóa xóm Tổng Ác, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tinh Cao Bằng			Lý Bôn			0.03						0.03						QĐ số 1460/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện Bảo Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển để chuẩn bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các Chương trình MTQG


			21			Mỏ đá vôi Vĩnh Phong, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			Vĩnh Phong			3.26						3.26						Quyết định số 1750/QD-UBND ngày 22/9/2020 của UBND Tỉnh Cao Bằng về việc điều chỉnh toạ độ các điểm góc xác định ranh giới khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá Vĩnh Phong


			22			NVH xóm Nà Mầư xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			Mông Ân			0.03						0.03						QĐ số 1460/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện Bảo Lâm về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển để chuẩn bị đầu tư các dự án và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các Chương trình MTQG


			Tổng									39.77			0.47			17.64			0.00
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PL3. Blac


			Phụ lục 3


			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG
 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO LẠC NĂM 2023


			(Kèm theo Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng)


			STT			Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)			Vị trí thực hiện (cấp xã)			Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)			Diện tích đăng ký chuyển mục đích									Văn bản pháp lý (Số hiệu, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)


															Đất trồng lúa (ha)			Đất rừng phòng hộ (ha)			Đất rừng đặc dụng (ha)


			(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)			(7)			(8)


			1			Công an xã Cô Ba			Xã Cô Ba			0.12						0.12						Quyết định số 4494/QĐ-BCA-H01 ngày 16/6/2022 của Bộ công an về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án xây dựng trụ sở làm việc công an xã, thị trấn biên giới thuộc công an các tỉnh


			2			Công an xã Sơn Lập			Xã Sơn Lập			0.07						0.07						Văn bản số 528/UBND-TH ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc điều chỉnh nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án xây dựng trụ sở làm việc công an xã


			3			Trạm biến áp Lũng Piao			Xã Khánh Xuân			0.02						0.01						Văn bản số 2323/UBND-KT ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc giới thiệu hướng dẫn tuyến xây dựng công trình: Cấp điện cho các xóm chưa có điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			4			Xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng năm 2023			Xã Thượng Hà			0.0032						0.0011						Quyết định số 775/QĐ-PCCB ngày 20/07/2022 của Công ty Điện lực Cao Bằng về việc phê duyệt Dự án ĐTXD công trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng năm 2023


			5			Đường giao thông nông thôn Bó Mương (Cốc Cai) - Phia Héo, xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			Xã Phan Thanh			2.00			0.34			1.60						Quyết định số 2585/QĐ-UBND ngày27/8/2022 của UBND huyện Bảo Lạc Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Đường giao thông nông thôn Bó Mương (Cốc Cai) - Phia Héo, xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng


			6			Đường giao thông Phiêng Nà-Cốc Cai, xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			Xã Hưng Đạo			2.59			0.09									Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND huyện Bảo Lạc Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Đường giao thông Phiêng Nà-Cốc Cai, xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng


			7			Đường giao thông xóm Nặm Dân (xã Phan Thanh) - xóm Lũng Quang (xã Khánh Xuân), huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			Xã Phan Thanh			2.00			0.04			0.67						Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 27/8/2022 của UBND huyện Bảo Lạc Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Đường giao thông xóm Nặm Dân (xã Phan Thanh) - xóm Lũng Quang (xã Khánh Xuân), huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng


			8			Đường giao thông liên xã đoạn Khau Sú, Hưng Thịnh đến Bản Lúm Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			Xã Hưng Thịnh, Hưng Đạo			1.90			0.02									Quyết định số 2764/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND huyện Bảo Lạc Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Đường giao thông liên xã đoạn Khau Sú, Hưng Thịnh đến Bản Lúm Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng


			9			Đường giao thông liên xóm Khau Sú - Bản Cuốn, xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			Xã Hưng Thịnh			1.32			0.03									Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND huyện Bảo Lạc Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Đường giao thông liên xóm Khau Sú - Bản Cuốn, xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng


			10			Đường bê tông xóm Khuổi Khon - Kha Lắm, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			Xã Kim Cúc			0.97			0.14			0.45						Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND huyện Bảo Lạc Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Đường bê tông xóm Khuổi Khon - Kha Lắm, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng


			11			Đường giao thông Khuổi Sa - Nà Luông, xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			Xã Bảo Toàn			2.38			0.01									Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND huyện Bảo Lạc Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Đường giao thông Khuổi Sa - Nà Luông, xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng


			12			Đường giao thông liên xã đoạn Ngàm Càng, Phan Thanh đến Bản Riển, Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			Xã Phan Thanh, Hưng Đạo			2.06			0.04									Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND huyện Bảo Lạc Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Đường giao thông liên xã đoạn Ngàm Càng, Phan Thanh đến Bản Riển, Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng


			13			Đường giao thông liên xã đoạn xóm Cốc Chom, xã bảo Toàn huyện Bảo Lạc đến xóm Nà Bon, xã Lý Bôn huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			Xã Bảo Toàn			3.19			0.16									Quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND huyện Bảo Lạc Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Đường giao thông liên xã đoạn xóm Cốc Chom, xã bảo Toàn huyện Bảo Lạc đến xóm Nà Bon, xã Lý Bôn huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng


			14			Đường bê tông xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc (giai đoạn II), xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			Xã Kim Cúc			0.91			0.02			0.31						Quyết định số 2754/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND huyện Bảo Lạc Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Đường bê tông xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc (giai đoạn II), xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng


			15			Đường bê tông Phìn Sảng - Mù Chảng, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			Xã Xuân Trường			0.97			0.03			0.52						Quyết định số 2594/QĐ-UBND ngày 28/8/2022 của UBND huyện Bảo Lạc Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Đường bê tông Phìn Sảng - Mù Chảng, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng


			16			Đường bê tông Thang Hiến - Phần Tiên, xóm Kha Rào, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			Xã Khánh Xuân			0.58						0.53						Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 27/8/2022 của UBND huyện Bảo Lạc Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Đường bê tông Thang Hiến - Phần Tiên, xóm Kha Rào, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng


			17			Đường giao thông liên xóm Bản Oóng - Ổng Théc, xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			Xã Sơn Lập			0.80			0.12			0.60						Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND huyện Bảo Lạc Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Đường giao thông liên xóm Bản Oóng - Ổng Théc, xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng


			18			Đường giao thông Kéo Van - Cốc Tang, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			Xã Đình Phùng			1.50						0.31						Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND huyện Bảo Lạc Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Đường giao thông Kéo Van - Cốc Tang, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng


			19			Đường giao thông liên xã Hưng Đạo - Hưng Thịnh (Đoạn Nà Chào đến Chàng Hạ - Khau Sú), huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			Xã Hưng Thịnh, Hưng Đạo			0.57						0.38						Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND huyện Bảo Lạc Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Đường giao thông liên xã Hưng Đạo - Hưng Thịnh (Đoạn Nà Chào đến Chàng Hạ - Khau Sú), huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng


			20			Đường giao thông Phiêng Tác - Nà Nằm, Xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng			Xã Kim Cúc			1.63			0.02			1.45						Quyết định số 2750/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND huyện Bảo Lạc Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Đường giao thông Phiêng tác - Nà Nằm, Xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng


			21			Hỗ trợ đầu tư điểm du lịch cộng đồng xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (Hạng mục bãi đỗ xe)			Xã Kim Cúc			0.18						0.08						Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND huyện Bảo Lạc Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Hỗ trợ đầu tư điểm du lịch cộng đồng xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (Hạng mục bãi đỗ xe)


			22			Cải tạo, nâng cấp đường Bảo Toàn (huyện Bảo Lạc) – Đức Hạnh (huyện Bảo Lâm), tỉnh Cao Bằng						9.48			0.16									Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp đường Bảo Toàn (huyện Bảo Lạc) - Đức Hạnh (huyện Bảo Lâm), tỉnh Cao Bằng


			Tổng									35.24			1.22			7.10			0.00
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PL4. TrKhanh


			Phụ lục 4


			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG
 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRÙNG KHÁNH NĂM 2023


			(Kèm theo Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng)


			STT			Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)			Vị trí thực hiện (cấp xã)			Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)			Diện tích đăng ký chuyển mục đích									Văn bản pháp lý (Số hiệu, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)


															Đất trồng lúa (ha)			Đất rừng phòng hộ (ha)			Đất rừng đặc dụng (ha)


			(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)			(7)			(8)


			1			Đường ra đồng Sộc Lóng - Nà Chi - Bản Luông, xã Cao Thăng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			Xã Cao Thăng			0.15			0.15									Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			2			Đường ra đồng Pác Lung - Bản Luông, xã Cao Thăng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			Xã Cao Thăng			0.02			0.01									Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			3			Đường giao thông Đồng Tâm - Long Giang, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			Xã Chí Viễn			0.30			0.02									Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			4			Nâng cấp đường nội đồng Bản Khấy - Sơn Thủy, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			Xã Chí Viễn															Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


						- Nâng cấp đường nội đồng Bản Khấy, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng						0.40			0.03


						- Nâng cấp đường nội đồng Sơn Thủy, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng						0.40			0.03


			5			Đường GT nội đồng xóm Đà Hoặc - Phia Hồng - Pác Chang, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			Xã Khâm Thành			0.34			0.34									Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			6			Đường GTNT xóm Tân Phong, xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			Xã Phong Châu			0.50						0.02						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			7			Đường GTNT Bản Viết - Luộc Pết, xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			Xã Phong Châu			0.40						0.40						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			8			Đường giao thông liên xã Nà Mằn (Phong Châu)- Nà Sa (Đình Phong)			Xã Phong Châu			1.00						1.00						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			9			Đường nội đồng các xóm, xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng																		Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


						- Đường ra đồng Đà Bút - Nà Đoan - Giốc Rùng			Xã Phong Nặm			0.02			0.016


						- Đường ra đồng Bài Ban - Canh Cấp - Keo Việng			Xã Phong Nặm			0.10			0.06


						- Đường GTNT Xóm Lũng Điêng - Lũng Rỳ			Xã Phong Nặm			0.50			0.50


			10			Đường GTNT Bản Niếng - Pú Dô, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			Xã Quang Hán			0.34						0.03						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			11			Mở mới đường GTNT Lũng Quăn Cô Mười, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			Xã Quang Hán			0.36						0.01						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			12			Đường nội đồng Diều Phon - Cốc Đứa xóm Sác Hạ - Lũng Ngùa, xã Quang Trung, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			Xã Quang Trung			0.35			0.13			0.02						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			13			Đường GTNT Lũng Bá - Lũng Tó, xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			Xã Quang Vinh			1.15						1.00						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			14			Đường giao thông liên kết vùng Lũng Thá - Lũng Mu, xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			Xã Quang Vinh			1.20						0.88						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			15			Đường GTNT Lũng Noọc - Nà Ngỏn - Lũng Riềm, xã Xuân Nội, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			Xã Xuân Nội			0.46						0.04						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			16			Mương thủy lợi Nà Cai - Cốc Chia, xóm Bản Viết, xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			Xã Phong Châu			0.02			0.02									Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			17			Xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			Xã Cao Chương			0.0042			0.0021									Quyết định số 774/QĐ-PCCB ngày 20/7/2022. Về việc phê duyệt Dự án ĐTXD công trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng năm 2023


									TT Trà Lĩnh			0.0030			0.0008


									Xã Khâm Thành			0.0030			0.0007			0.0006


									Xã Đình Phong			0.0008


									Xã Phong Nặm			0.0016			0.0008


									Xã Đoài Dương			0.0008			0.0008


									Xã Chí Viễn			0.0044			0.0038


									Xã Phong Châu			0.0140						0.0126


			18			Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa các xóm, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng																		Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


						- Công trình cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa xóm Đà Hoặc			Xã Khâm Thành			0.05			0.05


						- Công trình cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa  xóm Giộc Vung			Xã Khâm Thành			0.06			0.06


			19			Nhà văn hóa các xóm, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng																		Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


						- Nhà văn hóa xóm Vững Bền			Xã Quang Hán			0.02			0.02


			20			Nhà văn hóa 3 xóm, xã Tri Phương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng																		Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


						- Nhà văn hóa xóm Hợp Thành			Xã Tri Phương			0.01			0.01


			21			Nhà văn hóa xóm Nà Hâu - Nà Chang, xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			Xã Phong Nặm			0.05			0.05									Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


						Tổng						8.23			1.51			3.41			0.00
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PL5. Thach An


			Phụ lục 5


			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG 
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠCH AN NĂM 2023


			(Kèm theo Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng)


			STT			Tên dự án, công trình
 (theo quyết định phê duyệt)			Vị trí thực hiện (cấp xã)			Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)			Diện tích đăng ký chuyển mục đích									Văn bản pháp lý (số hiệu, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)


															Đất trồng lúa (ha)			Đất rừng phòng hộ (ha)			Đất rừng đặc dụng (ha)


			(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)			(7)			(9)


			1			Công trình đường giao thông liên xã Khuổi Mjầu (Canh Tân)- Bản Ba (Kim Đồng), huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			Xã Canh Tân, Kim Đồng			2.66			0.01			2.6						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			2			Nâng Đường liên xã Kim Đồng- Canh Tân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			Xã Canh Tân, Kim Đồng			4.94			0			1.24						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			3			Cải tạo, nâng cấp đường Bản Nhận - Lũng Cài, xóm Bản Nhận, xã Lê Lợi, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			Xã Lê Lợi			0.9			0.3									Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 05/5/2022. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Bản Nhận - Lũng Cài, xóm Bản Nhận, xã Lê Lợi, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng


			4			Công trình mở mới đường nội đồng Bản Pò-Lũng Quáng, xã Đức Long, huyện Thạch, tỉnh Cao Bằng			Xã Đức Long			0.56			0						0.36			QĐ số 2416/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND huyện Thạch An về việc phê duyệt Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Mở mới đường nội đồng Bản Pò - Lũng Quán, xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng


			5			Công trình đường giao thông liên xã Nà Pá (Đức Xuân) - Lũng Buốt (Lê Lai)			Xã Đức Xuân			1.35			0.01			1.17						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			6			Cải tạo, nâng cấp đường giao thôn xóm Chu Lăng, xã Kim Đồng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			Xã Kim Đồng			1.3			0.1									Quyết định số 1440/QĐ- UBND ngày 5/5/2022 của UBND huyện Thạch An Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thôn xóm Chu Lăng, xã Kim Đồng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng


			7			Đường điện sinh hoạt xóm Nà Chàm - Bó Pja, xã Kim Đồng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			Xã Kim Đồng			0.02			0.01									Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)


			8			Công trình đường giao thông liên xã Nà Khao (xã Kim Đồng) - Nà Luông (xã Thái Cường)			Xã Kim Đồng, Xã Thái Cường			4.2			0.38									Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			9			Đường Nội đồng Sliền ngoại - Hang Thồng xã Lê Lợi, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			Xã Lê Lợi			0.24			0.18									Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)


			10			Trạm y tế xã Lê Lợi, xã Lê Lợi, huyện Thạch an, tỉnh Cao Bằng			Xã Lê Lợi			0.14			0.03									Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			11			Công trình Nhà văn hóa xã Lê Lợi			Xã Lê Lợi			0.15			0.02									Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			12			Đường Nội đồng Đông Đăm - Keng Nhàn + Cầu, thôn Nà Tậu, xã Lê Lợi, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			Xã Lê Lợi			0.32			0.11									Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)


			13			Cải tạo,nâng cấp đường GTNT Pác Duốc, xóm Pác Nặm, xã Minh Khai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			Xã Minh Khai			2.1			0			1.05						Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo,nâng cấp đường GTNT Pác Duốc, xóm Pác Nặm, xã Minh Khai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng


			14			Điện sinh hoạt xóm Khau Sliểm xã Minh Khai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			Xã Minh Khai			0.04			0			0.04						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			15			Mở mới đường GTNT Phai Thin - Nặm Cáp, xóm Pác Nặm,xã Minh Khai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			Xã Minh Khai			0.8			0			0.8						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)


			16			Cấp điện sinh hoạt xóm Tân Lập, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			Xã Quang Trọng			0.09			0			0.09						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			17			Đường GT Nặm Dạng (Quang Trọng), huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng - Vũ Loan (Na Rì), tỉnh Bắc Cạn			Xã Quang Trọng			4.5			0			1						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			18			Công trình giao thông liên xã Pác Han (xã Thái Cường) - Nà Ảng (xã Vân Trình)			Xã Thái Cường			2.1			0			1.5						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			19			Mở mới đường sản xuất Kéo Mỹ- Kéo Ái, thôn Tẻm Tăng, xã Thái Cường, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			Xã Thái Cường			0.1			0.08									Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)


			20			Công Trình Giao thông liên xã Bản Sliền (Thụy Hùng)- Nà Tán (Vân Trình)			Xã Thụy Hùng			0.4			0			0.15						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			21			Công Trình Giao thông liên Khưa Đí- Pá Mười, xã Thụy Hùng			Xã Thụy Hùng			0.57			0			0.02						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)


			22			Cải tạo, nâng cấp Đường GTNT Nà Lẹng xã Trọng Con, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			Xã Trọng Con			0.57			0.01									Quyết định số 3742/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 về chủ trương đàu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Đường GTNT Nà Lẹng xã Trọng Con, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng


			23			Xây mới cầu Pác Cầu Pác Tầu xóm Nam Quang, xã Trọng Con, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			Xã Trọng Con			0.04			0.02									Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			24			Công trình điện sinh hoạt xóm Nam Quang, xã Trọng Con			Xã Trọng Con			0.02			0.02									Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			25			Đường GTNT xóm Pác Han xã Thái Cường, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			Xã Thái Cường			1.11			0.87									Quyết định số 2995a/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2021 về chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường GTNT xóm Pác Han xã Thái Cường, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng


			26			Bể nước sinh hoạt tập trung Bản Nhận, xã Lê Lợi, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			Xã Lê Lợi			0.01			0			0.01						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			27			Công trình đường giao thông liên xã Sliền Ngoại (Lê Lợi) - Bản Ràn (Tràng Định)			Xã Lê Lợi			1.2			0.1			0.5						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			28			Trường mầm non Canh Tân, xã Canh Tân			Xã Canh Tân			0.21			0			0.21						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			29			Công trình đường giao thông liên xã Pò Lài (Trọng Con)- Nà Luông (xã Thái Cường)			Xã Trọng Con			0.8			0.03			0.75						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			30			Bê tông đường Lũng Pác Khoang - Sloòng Luông xóm Nà Tục xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			Xã Đức Xuân			1.20			0.02									QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)


			31			Đường GTNT xóm Khuổi Đẩy xóm Nặm Nàng, xã Kim Đồng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			Xã Kim Đồng			0.2			0			0.05						QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)


			32			Cầu bê tông Pác Moọc xóm Tân Hợp, xã Canh Tân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			Xã Canh Tân			0.02			0.01									QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)


			33			Đường nội đồng Bản Cáu - Đuốc Sliểng xóm Bản Nghèn xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			Xã Đức Long			0.13			0.03									QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư); QĐ số 216/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 v/v phê duyệt hồ sơ dự toán công trình Đường nội đồng Bản Cáu - Đuốc Sliêng, xóm Bản Nghèn, xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng


			34			Mương Thủy lợi Kéo Sau - Nà Pủng xóm Bản Pắng xã Lê Lợi, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			Xã Lê Lợi			0.01			0.01									QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)


			35			Xây dựng mới nhà văn hóa xóm Pác Nặm xã Minh Khai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			Xã Minh Khai			0.03			0.03									QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)


			36			Xây mới nhà văn hóa xóm Bản Sliến xã Thụy Hùng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			Xã Thụy Hùng			0.03			0			0.03						QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)


			37			Xây mới nhà văn hóa xóm Bản Néng xã Thụy Hùng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			Xã Thụy Hùng			0.06			0.06									QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)


			38			Xây mới nhà văn hóa xóm Vĩnh Quang xã Trọng Con, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			Xã Trọng Con			0.03			0.03									QĐ số 2524/QĐ - UBND ngày 19/8/2022 V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)


			39			Mở mới Đường GTNT Khuổi Áng - Khuổi Bải, xã Minh Khai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước			Xã Minh Khai			1.2			0			1.2						QĐ số 938/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Mở mới Đường GTNT Khuổi Áng - Khuổi Bải, xã Minh Khai hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước


			40			Đường nội đồng Phia Luông - Bủng Slù thôn Nà Pá			Xã Đức Xuân			0.7			0.7									Nghị Quyết số 51/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND huyện Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầutư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 huyện Thạch An


			41			Đường và cầu Nà Lại thôn Pác Khoang			Xã Đức Xuân			0.3			0.3									Nghị Quyết số 51/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND huyện Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầutư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 huyện Thạch An


			42			Tuyến kết nối thành phố Cao Bằng với cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)			Xã Thái Cường			5.64			0.48			1.47						Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tuyến kết nối thành phố Cao Bằng với cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)


									Xã Lê Lai			1.19			0.53


									Xã Vân Trình			15.27			0.85			3.21


									Xã Kim Đồng			23.91			0.94			4.80


			43			Bê tông đường Nà Ít  - Bó Pàng xã Vân Trình, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			Xã Vân Trình			0.74						0.01						Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 V/v phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình: Bê tông đường Nà Ít  - Bó Pàng xã Vân Trình, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng


			44			Đường giao thông Phạc Sliến - Thiên Hương xã Vân Trình, huyện Thạch An			Xã Vân Trình			0.64						0.64						Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 V/v phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình: Đường giao thông Phạc Sliến - Thiên Hương xã Vân Trình, huyện Thạch An


			45			Đường giao thông liên xã Chông Cá (xã Minh Khai) - Bằng Vân (huyện Ngân Sơn), huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			Xã Minh Khai			2.90						2.90						Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 24/08/2022 V/v phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình: Đường giao thông liên xã Chông Cá (xã Minh Khai) - Bằng Vân (huyện Ngân Sơn), huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng


			46			Điện trung thế, hạ thế Pác Nặm			Xã Minh Khai			0.09						0.04						Nghị Quyết số 51/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND huyện Thạch An về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầutư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 huyện Thạch An


						Tổng						85.73			6.27			25.44			0.36
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PL6. NgBinh


			Phụ lục 6


			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGUYÊN BÌNH NĂM 2023


			(Kèm theo Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng)


			STT			Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)			Địa điểm (đến cấp xã)			Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)			Diện tích đăng ký chuyển mục đích									Văn bản pháp lý (Số hiệu, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)


															LUA (ha)			RPH (ha)			RDD (ha)


			(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)			(7)			(8)


			1			Trạm Y tế xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			Thành Công			0.40			0.00			0.40			0.00			Dự kiến đầu tư công năm 2023 tỉnh Cao Bằng - Đối ứng chương trình MTQG						TĂNG DIỆN TÍCH


			2			Đường Nà Dủ - An Mã (Pác Rọ - Vằng Giểng), xóm Nà An, xã Tam Kim			Tam Kim			0.05			0.03			0.00			0.00			Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của huyện Nguyên Bình


			3			'Xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Nguyên Bình, huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng năm 2023			Nguyên Bình			0.02			0.01			0.00						Quyết định số 775/QĐ-PCCB ngày 20/7/2022 của Công ty điện lực Cao Bằng V/v phê duyệt Dự án ĐTXD công trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Nguyên Bình, huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng năm 2023


									Tam Kim			0.01			0.01			0.00


									Vũ Minh			0.02			0.01			0.01


			4			Xây dựng Trường Tiểu học Ca Thành			Ca Thành			1.00			0.00			1.00			0.00			QĐ số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			5			Mướng thủy lợi: mương Cốc Bó, Nà Cháo, xóm Quang Thượng			Quang Thành			0.02			0.01			0.00			0.00			Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 30/7/2021 Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của huyện Nguyên Bình


			6			Làm đường bê tông Khau Vai xóm Bình An, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (Đường GTNT Khau Vai xóm Bình An đến Lũng Lỳ Ca Thành 3km - mở mới rộng 5m)			Triệu Nguyên			1.10			0.00			0.80			0.00			Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia


			7			Xây mới cầu cứng SLý Lẹch, xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình			Thể Dục			0.02			0.01			0.00			0.00			Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia


			8			Xây cầu vào UBND xã Thể Dục xóm Bản Nùng, xã Thể Dục			Thể Dục			0.02			0.01			0.00			0.00


			9			Nước sinh hoạt tập trung Sẻ Pản xã Thịnh Vượng (2 bể chứa)			Thịnh Vượng			0.02			0.00			0.02			0.00			Chương trìnhmục tiêu QG Phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi


			10			Đường Khuổi Xóm xã Thịnh vượng, huyện Nguyên Bình			Thịnh Vượng			0.60			0.00			0.50			0.00


			11			Đường liên kết vùng Quan Đồng, xóm Cảm Tẹm, xã Hoa Thám kết nối với km2 đường đi xóm Nà Nọi, xã Minh Tâm			Hoa Thám			0.05			0.05			0.00			0.00			QĐ số 940/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			12			Đường giao thông Hoàng Sấn - Khuổi Lỉn dài 4 km xóm Khuổi Lìn ( HT: 2m - QH: 5m)			Hưng Đạo			1.12			0.03			0.76			0.00			QĐ số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 về việc giao k hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			13			Đường tránh chợ Phia Đén từ xóm Pù Vài sang xóm Phia Đén đi trung tâm xã Thành Công			Thành Công			7.17			0.00			4.66			0.65			QĐ số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 về việc giao k hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia						vẫn


			14			Đường Tổng Sơ - Lũng Chủ xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình			Phan Thanh			0.05			0.00			0.04			0.00			QĐ số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 về việc giao k hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			15			Cải tạo, sửa chữa đường GTNT Tát Pục - Phia Phạ, xóm Nà Vài, xã Thành Công			Thành Công			0.15			0.00			0.05			0.00			QĐ số 1150/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND huyện Nguyên Bình về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình 'Cải tạo, sửa chữa đường GTNT Tát Pục - Phia Phạ, xóm Nà Vài, xã Thành Công. Hạng mục: Nền mặt đường và hệ thống thoát nước			QĐ số 1150/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND huyện Nguyên Bình về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình 'Cải tạo, sửa chữa đường GTNT Tát Pục - Phia Phạ, xóm Nà Vài, xã Thành Công. Hạng mục: Nền mặt đường và hệ thống thoát nước


			16			NVH xóm Đông Sơn			Minh Tâm			0.10			0.10			0.00			0.00			QĐ số 108/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND xã Minh Tâm về việc phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình: xây dựng 01 Nhà văn hóa xóm Đông Sơn, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Hạng mục: Nhà Văn Hóa


			17			NVH xóm Bình Minh			Minh Tâm			0.10			0.01			0.00			0.00			QĐ số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			18			Đường GTNT Thôm Lầu - Gòi Điểm xóm Tân Thịnh, xã Vũ Minh			Vũ Minh			0.18			0.00			0.10			0.00			'QĐ số 3799/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 về việc giao, điều chỉnh bổ sung chi tiết vốn đầu tư công năm 2022 ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia lần 1


			19			Sân vận  động UBND xã Hoa Thám			Hoa Thám			1.00			0.08			0.78						Quyết định, số 4300/ QĐ- BQP ngày 31/12/2020 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại xã Tam Kim, xã Hoa Thám, huyện Nguyên


			20			Nhà văn hóa xóm Cảm Tẹm			Hoa Thám			0.05						0.05


			21			Mương thủy lợi Khuổi Khoáng, xóm Đồng Bao, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			Hoa Thám			0.03			0.03									Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022


			22			Mương thủy lợi xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng: Nhánh 1 Mương thủy lợi Cốc Sâu - Nà Dù xóm Nà An; Nhánh 2 Mương thủy lợi Tổng Viền xóm Nà An; Nhánh 3 Phai Khắt - Thẳm Gầu			Tam Kim			0.08			0.03									Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022


			23			Đường Nà Lẹng - Khuổi Luông, xóm Nà Lẹng, xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			Hưng Đạo			0.30			0.02			0.28						Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022


			24			Đường giao thông Thôm Ca - Canh Hội, xóm Quang Bình, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			Quang Thành			0.20			0.02									Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022


			25			Cải tạo và nâng cấp đường Bản Nùng, Triệu Nguyên (Nguyên Bình) - Thanh Long (Thông Nông, Hà Quảng) tỉnh Cao Bằng			Triệu Nguyên			1.00			0.20									Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022


			26			Đường giao thông Bình Lẵng (Thông Nông, Hà Quảng) - Thái Hoc, Bó Ca xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			Vũ Minh			0.90						0.30						Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022


			27			Mương thủy lợi Khuổi Dân - Đắm Đâư, xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình			Vũ Minh			0.02			0.02									Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022


			28			Kiên cố hóa mương thủy lợi Khuổi Dân - Đắm Đâư, xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình  Pác Tạng - Lũng Rườn xóm Đoàn Kết xã Vũ Minh			Vũ Minh			0.05			0.01									Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022


			29			Mương thủy lợi Khuổi Lủng - Táp Cá, xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình			Yên Lạc			0.02			0.02									Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022


			30			Mương thủy lợi thị trấn Nguyên Bình (Nhánh 1 Bó Rịn - Cốc Khuongr, xóm Bản Luộc; Nhánh 2 Khuổi Tấu - Tổ dân phố 1; Nhánh 3 Nà Tua, Nà Khoang - Tổ dân phố 2)			Nguyên Bình			0.05			0.02									Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022


			31			Mương thủy lợi xã Tam Kim (Nhánh 1 xóm Nà Mạ; Nhánh 2 Rỏng Ca - Nà Khau xóm Nà An)			Tam Kim			0.05			0.02									Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022


			32			Đường liên xã xóm Hoài Khao, xã Quang Thành sang xóm Tam Hợp  xã Thành Công			Thành Công			1.50			0.10			0.20						Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022


			33			Đường giao thông liên xã xóm Nặm Kim, xã Ca Thanh - xóm Nà Cà, xã Bằng Thành, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn			Ca Thành			2.3			0.05			0.7						Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022


			34			Đường giao thông liên xã xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc sang xóm Bản Ô xã Đình Phùng huyện Bảo Lạc			Yên Lạc			2.40			0.20			0.80						Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022


			35			Mương thủy lợi xã Thành Công, huyện Nguyên Bình (Nhánh1: Nà Réo, xóm Tam Hợp, xã Thành Công; Nhánh 2: Nặm Dần xóm Bản Chang, xã Thành Công)			Thành Công			0.20			0.05									Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND huyện Nguyên Bình vv giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022


			36			Đường GTNT Khuổi Khiếu xóm Cốc Bó, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Hạng mục nền mặt đường, cống thoát nước, Lý trình: Km 00 - 768,3 m			TT. Nguyên Bình			1.00						0.08						Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND thị trấn Nguyên Bình về việc phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình: Đường GTNT Khuổi Khiếu xóm Cốc Bó, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng


			37			Điểm bay dù lượn tại thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình			thị trấn Tĩnh Túc			0.67									0.67			Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 16/11/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Nguyên Bình (lần 4)			Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 16/11/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Nguyên Bình (lần 4)


			38			Bê tông hóa đường Tổng Ngà, xã Thể Dục			xã Thể Dục			0.432			0.017			0.262						'QĐ số 3292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia						vẫn bs


			39			Đường BTXM Lũng Tỳ - Lũng Po, xã Vũ Nông			xã Vũ Nông			0.598						0.085						Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND huyện Nguyên Bình về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật  xây dựng công trình						vẫn bs


			40			Đường giao thông liên xã Pác Cai - Nặm Toòng - Khuổi Ló, xã Phan Thanh sang xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (Đoạn 1 - từ xóm Pác Cai đến xóm Bản Chiếu), huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			xã  Phan Thanh			3.58			0.08			0.08						Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 của UBND huyện Nguyên Bình về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật  xây dựng công trình						vẫn bs


						Tổng						28.63			1.25			11.96			1.32
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PL7. QHòa


			Phụ lục 7


			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG HOÀ NĂM 2023


			(Kèm theo Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng)


			STT			Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)			Vị trí thực hiện (cấp xã)			Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)			Diện tích đăng ký chuyển mục đích									Văn bản pháp lý (Số hiệu, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)			Dự án, công trình đăng ký mới			Dự án, công trình chuyển tiếp			Tờ bản đồ			Thửa đất


															Đất trồng lúa (ha)			Đất rừng phòng hộ (ha)			Đất rừng đặc dụng (ha)


			(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)			(7)			(8)			(10)			(11)


			1			Xây dựng Đường TTBG và rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng/Quân khu 1			Xã Đại Sơn			25.00			0.00			5.00			0.00			Quyết định số 4277/QĐ-BQP ngày 21/10/2022 của Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Đường TTBG và rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng/Quân khu 1


			2			Xây dựng mới NVH xóm Pác Cam - TT Quảng Uyên			TT Quảng Uyên			0.03			0.03			0.00			0.00			Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG


			3			Dự án ổn định dân cư biên giới xóm Nà Lái - Lũng Liềng thuộc xóm Biên Hoà xã Đại Sơn			Xã Đại Sơn			7.50			6.00			1.00			0.00			Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG


			4			Xây dựng Nhà văn hoá xã Mỹ Hưng huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng			Xã Mỹ Hưng			0.10			0.05			0.00			0.00			Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng vv phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			5			Sân thể thao xã Mỹ Hưng huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng			Xã Mỹ Hưng			0.15			0.15			0.00			0.00			Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng vv phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			6			Xây dựng Nhà văn hoá xã Ngọc Động huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng			Xã Ngọc Động			0.17			0.00			0.17			0.00			Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng vv phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			7			Xây mới NVH hoá (xóm Cao Xuyên, Cốc Phát - Pác Vầu) xã Quốc Toản huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng			Xã Quốc Toản			0.03			0.03			0.00			0.00			Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG


			8			Công trình xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng năm 2023			Xã Cai Bộ			0.00			0.00			0.00			0.00			Quyết định 786/QĐ-PCCB ngày 22/7/2022 về việc phê duyệt Dự án ĐTXD công trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng năm 2023


									Xã Chí Thảo			0.00			0.00			0.00			0.00


									Xã Cách Linh			0.00			0.00			0.00			0.00


									Xã Hạnh Phúc			0.01			0.00			0.00			0.00


									Xã Đại Sơn			0.00			0.00			0.00			0.00


									TT Hoà Thuận			0.01			0.00			0.00			0.00


			9			Đường nội đồng xóm Bản Sầm - TT Hoà Thuận, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng			TT Hoà Thuận			0.60			0.60			0.00			0.00			Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG


			10			Đường xóm Háng Chấu Bản Vươn (Bản Vươn - Trong Lũng) xã Cai Bộ, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng			Xã Cai Bộ			0.20			0.00			0.06			0.00			Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG


			11			Đường xóm Hoà Bình			Xã Cai Bộ			0.16			0.16			0.00			0.00			Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG


			12			Đường GTNT xóm Xuân Yên A (Bản Un-Nà Ngùa) xã Cai Bộ, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng			Xã Cai Bộ			0.40			0.40			0.00			0.00			Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG


			13			Đường bê tông Pác Nà xã Chí Thảo - Nà Tẩu xã Cai Bộ, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng			Xã Cai Bộ			0.20			0.05			0.15			0.00			Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG


			14			Đường Thềnh Khau (Xuân Yên B) xã Cai Bộ, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng			Xã Cai Bộ			0.20			0.05			0.00			0.00			Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG


			15			Đường GTNT Thua Xa - Bản Tẩu, xóm Tắc Kha			Xã Chí Thảo			0.32			0.32			0.00			0.00			Nghị quyết 50/2020/NQ-HĐND
 ngày 22/12/2020 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 huyện Quảng Hoà


			16			Đường GTNT nội đồng Cốc Nghịu - Pò Rấn, xóm Đồng Giao			Xã Chí Thảo			0.22			0.10			0.00			0.00			Nghị quyết 50/2020/NQ-HĐND
 ngày 22/12/2020 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 huyện Quảng Hoà


			17			Đường GTNT Cốc Sâu - Lũng Rượi, xóm Minh Hoà			Xã Chí Thảo			0.80			0.00			0.60			0.00			Nghị quyết 50/2020/NQ-HĐND
 ngày 22/12/2020 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 huyện Quảng Hoà


			18			Đường GTNT nội đồng Lũng Phâu, xóm Yên Lạc			Xã Chí Thảo			0.22			0.00			0.15			0.00			Nghị quyết 50/2020/NQ-HĐND
 ngày 22/12/2020 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 huyện Quảng Hoà


			19			Đường GTNT Lũng Miêng - Lũng Bó - Lũng Rỳ, xóm Xuân Lợi			Xã Chí Thảo			1.00			0.10			0.40			0.00			Nghị quyết 50/2020/NQ-HĐND
 ngày 22/12/2020 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 huyện Quảng Hoà


			20			Đường GTNT Lũng Cương - Lũng Ngưu, xóm An Lạc			Xã Chí Thảo			0.30			0.00			0.20			0.00			Nghị quyết 50/2020/NQ-HĐND
 ngày 22/12/2020 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 huyện Quảng Hoà


			21			Đường GTNT Lũng Lỳ - Nưa Bó, xóm An Lạc			Xã Chí Thảo			0.24			0.12			0.00			0.00			Nghị quyết 50/2020/NQ-HĐND
 ngày 22/12/2020 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 huyện Quảng Hoà


			22			Đường nội đồng xóm Đoỏng Pán 2, xã Độc Lập, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng			Xã Độc Lập			0.02			0.02			0.00			0.00			Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng vv phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			23			T sửa nâng cấp Đường nội đồng Đoỏng Lang, Thông Luông, xóm Nà Phường xã Độc Lập, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng			Xã Độc Lập			0.01			0.01			0.00			0.00			Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng vv phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			24			Tu sửa đường trục khu dân cư Khung Lũng xã Độc Lập, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng			Xã Độc Lập			0.05			0.05			0.00			0.00			Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng vv phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			25			Nâng cấp sửa chữa đường trục Nặm Pản xóm Hồng Đoàn, xã Độc Lập, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng			Xã Độc Lập			0.04			0.03			0.00			0.00			Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng vv phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			26			Đường Khuổi Eng - Nà Sao xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng			Xã Hạnh Phúc			0.15			0.15			0.00			0.00			Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng vv phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			27			Đường nội đồng Co Lin - Lũng Nọi xóm Bản Hoán xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng			Xã Hạnh Phúc			0.45			0.15			0.00			0.00			Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng vv phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			28			Đường nội đồng Nà Lẹng - Cốc Lùng xóm Nà Thắm xã Mỹ Hưng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng			Xã Mỹ Hưng			0.15			0.15			0.00			0.00			Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng vv phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			29			Đường GTNT Lũng Muông - Chính Mông xã Ngọc Động			Xã Ngọc Động			0.50			0.10			0.20			0.00			Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG


			30			Đường GTNT Lũng Tao - Phia Dăm xã Phi Hải, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng			Xã Phi Hải			0.90			0.30			0.50			0.00			Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG


			31			GTNT Đâư Cọ (Lũng Sâu) - Khào xã Phúc Sen, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng			Xã Phúc Sen			0.60			0.00			0.20			0.00			Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG


			32			Đường vào làng Bản Kỉnh, xã Phúc Sen			Xã Phúc Sen			0.24			0.00			0.07			0.00			Nghị quyết 50/2020/NQ-HĐND
 ngày 22/12/2020 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 huyện Quảng Hoà


			33			Nâng cấp đường từ nhà trường đi Phia Chang, Đâư Cọ xã Phúc Sen			Xã Phúc Sen			0.13			0.13			0.00			0.00			Nghị quyết 50/2020/NQ-HĐND
 ngày 22/12/2020 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 huyện Quảng Hoà


			34			Đường nội đồng Lũn Vài Thai xã Phúc Sen			Xã Phúc Sen			0.40			0.30			0.00			0.00			Nghị quyết 50/2020/NQ-HĐND
 ngày 22/12/2020 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 huyện Quảng Hoà


			35			Đường nội đồng Đầu Cọ, xã Phúc Sen			Xã Phúc Sen			0.40			0.40			0.00			0.00			Nghị quyết 50/2020/NQ-HĐND
 ngày 22/12/2020 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 huyện Quảng Hoà


			36			Đương nội đồng Pồ song, Cóc Năm, xã Phúc Sen			Xã Phúc Sen			0.24			0.24			0.00			0.00			Nghị quyết 50/2020/NQ-HĐND
 ngày 22/12/2020 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 huyện Quảng Hoà


			37			Đường  nội đồng Bỏ tày Phia hấu, xã Phúc Sen			Xã Phúc Sen			0.20			0.20			0.00			0.00			Nghị quyết 50/2020/NQ-HĐND
 ngày 22/12/2020 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 huyện Quảng Hoà


			38			Đường nội đồng Pác Mỷ xã Quảng Hưng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng			Xã Quảng Hưng			0.10			0.03			0.00			0.00			Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG


			39			Đường nội đồng xóm Cao Xuyên xã Quốc Toản, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng			Xã Quốc Toản			0.24			0.24			0.00			0.00			Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG


			40			Đường GTNT Bản Danh - Lũng Táo			Xã Quốc Toản			0.10			0.10			0.00			0.00			Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG


			41			Đường GTNT + cầu nội đồng Nà Hé xóm Bản Giuồng xã Tiên Thành			Xã Tiên Thành			0.05			0.05			0.00			0.00			Nghị quyết 50/2020/NQ-HĐND
 ngày 22/12/2020 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 huyện Quảng Hoà


			42			Đường GTNT Nội đồng Nà Thắm xóm Bản Giuồng, xã Tiên Thành			Xã Tiên Thành			0.07			0.07			0.00			0.00			Nghị quyết 50/2020/NQ-HĐND
 ngày 22/12/2020 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 huyện Quảng Hoà


			43			Đường GTNT Nội đồng Bản Chập xóm Thuận Thành, xã Tiên Thành			Xã Tiên Thành			0.08			0.08			0.00			0.00			Nghị quyết 50/2020/NQ-HĐND
 ngày 22/12/2020 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 huyện Quảng Hoà															Mở mới đường nội đồng Bản Chập xóm Thuận Thành (từ nhà Ông Hò đến Bờ suối) dài 0,35 km, rộng 2,5 m


			44			Đường GTNT xóm Nà Mười xã Tiên Thành, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng			Xã Tiên Thành			0.02			0.01			0.00			0.00			Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG


			45			Cầu treo xã Tiên Thành, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng			Xã Tiên Thành			0.01			0.01			0.00			0.00			Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG


			46			Xây dựng bể Nước sinh hoạt xóm Hợp Thành, xã Tiên Thành, huyện Quảng Hoà			Xã Tiên Thành			0.01			0.00			0.01			0.00			Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng vv phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			47			Kè sạt lở Đồi Do, xóm Nà Dạ - TT Hoà Thuận, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng			TT Hoà Thuận			0.01			0.00			0.00			0.00			Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG


			48			Cấp nước sinh hoạt tập trung xóm Kim Bảng (xóm Lũng Ra, Lũng Tàn cũ) xã Cai Bộ, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng			Xã Cai Bộ			0.01			0.00			0.01			0.00			Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG


			49			Công trìnhNSH xóm Nà Luông xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng			Xã Hạnh Phúc			0.02			0.02			0.00			0.00			Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng vv phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			50			Đầu tư mương thuỷ lợi liên xóm Bản Khau - Nà Bó - Bó Huy			Xã Hạnh Phúc			0.01			0.01			0.00			0.00			Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện Quảng Hoà v/v giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình MTQG


			51			Mương thuỷ lợi Hợp Nhất xã Mỹ Hưng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng			Xã Mỹ Hưng			0.05			0.05			0.00			0.00			Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng vv phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			52			Mương thuỷ lợi Bó Hú - Pò Luông xóm Gia Tự xã Tự Do, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng			Xã Tự Do			0.01			0.01			0.00			0.00			Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng vv phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			53			Công trình phụ trợ của mỏ đá Diều Phon, hạng mục: Sân chưa vật liệu; đường vào bãi đổ thải mỏ đá Diệu Phon, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng			Xã Quảng Hưng			4.05						3.49						Văn bản 1250/UBND-XD ngày 21/5/2020 về việc chấp thuận địa điểm thực hiện đầu tư xây dựng Hạng mục phụ trợ mỏ đá Diều Phon, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Hoà.


						Tổng						47.18			11.08			12.21			0.00
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PL8. HaLang


			Phụ lục 8


			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG 
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẠ LANG NĂM 2023


			(Kèm theo Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng)


			STT			Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)			Vị trí thực hiện (cấp xã)			Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)			Diện tích đăng ký chuyển mục đích									Văn bản pháp lý (Số hiệu, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)


															Đất trồng lúa (ha)			Đất rừng phòng hộ (ha)			Đất rừng đặc dụng (ha)


			(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)			(7)			(8)


			1			Đường giao thông Nặm Lìn, xã Kim Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng			Xã Kim Loan			1.50			0.03									Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các công trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			2			Đường giao thông Lũng La - Lũng Mò, Bản Đông, xã Kim Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng			Xã Kim Loan			0.85			0.02			0.53						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các công trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			3			Đường giao thông Khưa Đẳng, xóm Đồng Thuận, xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng			Xã Đồng Loan			0.14			0.04			0.05						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các công trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			4			Đường giao thông Pác Ngườm, Bản Thuộc, xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng			Xã Đồng Loan			0.20			0.06			0.06						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các công trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			5			Đường giao thông Bản Chao – Nà Pồng, xã An Lạc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng			Xã An Lạc			1.76						0.50						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các công trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			6			Đường giao thông liên xã An Lạc - xã Kim Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng			Xã Kim Loan			1.50			0.01			0.05						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các công trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			7			Đường giao thông Bó Mực - Nà Đắng, xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng			Xã Quang Long, xã Thống Nhất			1.41			0.02									Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các công trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			8			Đường giao thông xóm Xa Lê- Khau Khả, xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng			Xã Quang Long			0.71			0.04									Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các công trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			9			Đường giao thông Bản Sao - Lũng Đa, xã Minh Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng			Xã Minh Long			0.10						0.10						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các công trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			10			Đường giao thông Bản Phan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng			xã Thắng Lợi			0.62			0.02									Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các công trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			11			Mương thủy lợi Bang Dưới, xã Lý Quốc			Xã Lý Quốc			0.10			0.07									Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các công trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			12			Mương thủy lợi Bó Mực, xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng			Xã Quang Long			0.62			0.50									Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các công trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			13			Mương thủy lợi Bản Thần, xã Vinh Quý, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng			Xã Vinh Quý			0.26			0.01									Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các công trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


			14			Công trình: Xây dựng cải tạo lưới điện huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng			Xã Đồng Loan			0.0208			0.0006			0.0008						Quyết định số 789/QĐ-PCCB ngày 22/7/2022 của Công ty điện lực Cao Bằng về việc phê duyệt Dự án ĐTXD công trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng năm 2023


									Xã Kim Loan						0.0010


									Xã Thống Nhất						0.0022


									Xã Cô Ngân


									Xã Thị Hoa						0.0007			0.0036


			15			Xây dựng Đường TTBG và rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng/Quân khu 1			Xã Cô Ngân			1.35						1.35						Quyết định số 4277/QĐ-BQP ngày 21/10/2022 của Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Đường TTBG và rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng/Quân khu 1


						Tổng						11.14			0.82			2.64			0.00
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PL9. Hà Quảng


			Phụ lục 9


			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG 
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÀ QUẢNG NĂM 2023


			(Kèm theo Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng)


			STT			Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)			Vị trí thực hiện (cấp xã)			Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)			Diện tích đăng ký chuyển mục đích									Văn bản pháp lý (Số hiệu, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)


															Đất trồng lúa (ha)			Đất rừng phòng hộ (ha)			Đất rừng đặc dụng (ha)


			(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)			(7)			(8)


			1			Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu tái định cư thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (Đường nội vùng thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng)			TT. Xuân Hòa			4,20			3.03			0.00						Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Về chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu tái định cư thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; Báo cáo số 3096/BC-UBND ngày 17/11/2021 của UBND huyện Hà Quảng V/v Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu tái định cư thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 1444/KH-UBND ngày 11/8/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng V/v Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Hà Quảng


			2			Đường giao thông liên xã: Đoạn xóm Làng Lỷ, Nội Thôn - Xóm Bản Khẻng, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng			Xã Nội Thôn			0.97			0.00			0.60						QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


									Xã Cải Viên			0.85			0.00			0.55


			3			Đường GTNT Pác Thin, xóm Pác Thin, xã Lương Can, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Xã Lương Can			0.95			0.00			0.05						QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			4			Đường giao thông liên xã: Đoạn Xóm Khau Dựa, Xã Cần Nông - Xóm Lũng Tỳ, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Xã Cần Nông			1.00			0.00			0.85						QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


									Xã Lương Thông			1.16			0.00			1.05


			5			Đường giao thông liên xã: Đoạn xóm Pác Ngàm, Đa Thông - Xóm Ngọc Sỹ, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Xã Đa Thông			0.55			0.00			0.43						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh V/v phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


									Xã Lương Thông			0.60			0.00			0.50


			6			Đường giao thông liên xã: Đoạn xóm Lũng Khỉnh, Xã Đa Thông - Xóm Lũng Vai, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Xã Đa Thông			0.90			0.00			0.90						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh V/v phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


									Xã Lương Thông			0.84			0.00			0.84


			7			Đường GTNT Phia Viềng - Lũng Khỉnh, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Xã Đa Thông			0.78			0.00			0.37						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh V/v phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			8			Đường GTNT Phiêng Pục - Bó Moọc, xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Xã Ngọc Động			0.82			0.00			0.24						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh V/v phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			9			Đường giao thông Lũng Rịch - Rặc Rậy, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Xã Lương Thông			0.72			0.00			0.33						QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			10			Đường giao thông liên xã: Đoạn xóm Lũng Đâu Hồng Sỹ - Xóm Noóc Mò, Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Xã Hồng Sỹ			0.08			0.00			0.01						QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


									Xã Ngọc Đào			0.16			0.00			0.13


			11			Đường giao thông liên xã: Đoạn xóm Nà Giảo Ngọc Đào - Làng Lình, Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.			Xã Ngọc Đào			0.35			0.00			0.35						QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


									Xã Hồng Sỹ			0.22			0.00			0.22


			12			Mở mới Đường GTNT từ Lũng Càm đến Kính Củ, xóm Lũng Ngần, xã Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Xã Hồng Sỹ			0.75			0.00			0.45						QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			13			Mở mới đường GTNT từ Lũng Hẩu đến Lũng Túng, xóm Lũng Ngần, xã Hồng Sỹ, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Xã Hồng Sỹ			0.32			0.00			0.18						QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			14			Bê tông tuyến Táy Dưới - Lũng Vần, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Xã Thượng Thôn			0.07			0.00			0.02						QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			15			Đường GTNT Lũng Mằn - Khuổi Phia, xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Xã Nội Thôn			0.04			0.00			0.01						QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			16			Đường giao thông liên xã: Đoạn Co phầy - Tả Piẩu Nội Thôn - Ngườm Vài, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Xã Cải Viên			0.71			0.00			0.05						QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			17			Đường GTNT từ nhà văn hóa Lũng Đa - nhóm Lũng Rẩu B, xóm Nhỉ Đú, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Xã Cải Viên			0.16			0.00			0.10						QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			18			Đường giao thông liên xã: Đoạn xóm Lũng Nhùng, Quý Quân - xóm Lũng Vai, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Xã Quý Quân			0.95			0.00			0.40						QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


									Xã Lương Thông			0.57			0.00			0.33


			19			Đường giao thông liên xã: Đoạn xóm Mai Nưa, Xuân Hòa - xóm Kẻ Hiệt, xã Ngọc Đào			TT. Xuân Hòa			0.07			0.01			0.00						QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


									Xã Ngọc Đào			0.43			0.03			0.25


			20			Đường GTNT UBND xã - Hoà Trung, xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Xã Ngọc Động			0.03			0.02			0.00						QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			21			Đường nội đồng Đà Sa - Nà Khau, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Xã Đa Thông			0.33			0.13			0.00						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh V/v phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			22			Đường nội đồng Phai Piếu - Bản Chang, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Xã Đa Thông			0.14			0.05			0.00						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh V/v phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			23			Nâng cấp đường GTNT loại C từ nhà bia tưởng niệm đến nhóm Cô Mười (Xóm Nặm Đin), xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Xã Cải Viên			0.04			0.00			0.01						QĐ 1390/QĐ-BQP ngày 26/4/2022 của Bộ Quốc Phòng V/v phê duyệt chủ chương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (giai đoạn 2) Khu kinh tế Quốc phòng Thông Nông - Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng/QK1; Quyết định số 2628/QĐ-BQP ngày 18/7/2022 của Bộ Quốc Phòng V/v phê duyệt "Điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế - quốc phòng Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng/Quân khu 1 đến năm 2025"


			24			Đường GTNT xóm Bó Thẩu, xóm Tả Cáp đến xóm Nà Ca, xã Cần Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Xã Cần Nông			0.23			0.00			0.16						QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia; QĐ 1390/QĐ-BQP ngày 26/4/2022 của Bộ Quốc Phòng V/v phê duyệt chủ chương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (giai đoạn 2) Khu kinh tế Quốc phòng Thông Nông - Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng/QK1; Quyết định số 2628/QĐ-BQP ngày 18/7/2022 của Bộ Quốc Phòng V/v phê duyệt "Điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế - quốc phòng Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng/Quân khu 1 đến năm 2025"


			25			Đường Làng Can - Roỏng Thốc, xã Lương Can, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Xã Lương Can			0.05			0.01			0.00						QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			26			Đường GTNT Cốc Pảng - Nà Pài, xã Lương Can, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Xã Lương Can			0.78			0.00			0.78						Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng theo "Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng". Công trình cần được hoàn thành thủ tục thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Lương Can


			27			Đường GTNT xóm Yên Luật, thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			TT. Xuân Hòa			0.07			0.01			0.00						QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia;


			28			Đường giao thông nội đồng Thiêng Tỏi xóm Địa Long, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng			Xã Sóc Hà			0.02			0.01			0.00						QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia;


			29			Đường giao thông nội đồng xóm Lũng Pươi, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng			Xã Sóc Hà			0.02			0.02			0.00						QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia;


			30			Đổ bê tông đường nội đồng Cốc Vường - Mỏ nước Bó Mỏ - Lũng Vài, xóm Nà Nghiềng, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Xã Sóc Hà			0.09			0.09			0.00						QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia;


			31			Nước sinh hoạt các xóm Hồng Việt, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao bằng			Xã Trường Hà			0.02			0.00			0.02						QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			32			Bể nước TT Nặm Lìn, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Xã Trường Hà			0.02			0.00			0.02						QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			33			Mương thuỷ lợi xóm Cốc Chà, xã Yên Sơn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Xã Yên Sơn			0.09			0.00			0.04						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh V/v phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			34			Công trình nước SHTT cụm dân cư xóm Ngàm Vạng, xã Yên Sơn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Xã Yên Sơn			0.04			0.00			0.04						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh V/v phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			35			Xây mới nhà văn hoá xóm Gằng Thượng, xã Thanh Long, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Xã Thanh Long			0.02			0.00			0.02						QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia; Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND xã Thanh Long V/v phê duyệt Hồ sơ xây dựng công trình: Xây mới nhà văn hoá xóm Gằng Thượng, xã Thanh Long, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng


			36			Xây mới nhà văn hoá xóm Cốc Trà, xã Yên Sơn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Xã Yên Sơn			0.03			0.00			0.03						Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh V/v phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; QĐ 3242/QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của UBND huyện Hà Quảng V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			37			Công trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng năm 2023			Xã Sóc Hà			0.0100			0.0000			0.0040						Quyết định số 773/QĐ-PCCB ngày 20/7/2022 của Công ty điện lực Cao Bằng V/v phê duyệt dự án ĐTXD công trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; Tờ trình số 2134/TTr-PCCB ngày 17/8/2022 của Công ty điện lực Cao Bằng V/v đăng ký kế hoạch sử dụng đất các công trình năm 2023 của Công ty điện lực Cao Bằng


									Xã Trường Hà			0.0024			0.0009			0.0000


									Xã Ngọc Đào			0.0052			0.0018			0.0000


									Xã Thanh Long			0.0012			0.0008			0.0000


			38			Khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá vôi Bản Chá, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			Xã Ngọc Đào			2.134			0.000			2.134						Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng V/v Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; Công văn số 655/UBND-NĐ ngày 22/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng V/v Chấp thuận việc Công ty TNHH 336 Cao Bằng nhận chuyển nhượng, góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án phi nông nghiệp


						Tổng						19.19			3.41			12.47			0.00
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PL10. Hòa An


			Phụ lục 10


			DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG
 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA AN NĂM 2023


			(Kèm theo Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng)


			STT			Tên dự án, công trình (theo quyết định phê duyệt)			Vị trí thực hiện (cấp xã)			Tổng diện tích thực hiện dự án (ha)			Diện tích đăng ký chuyển mục đích									Văn bản pháp lý (Số hiệu, thời gian, thẩm quyền, trích yếu văn bản)


															Đất trồng lúa (ha)			Đất rừng phòng hộ (ha)			Đất rừng đặc dụng (ha)


			(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)			(7)			(8)


			1			Công trình xây dựng cải tạo lưới điện thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng năm 2023			xã Ngũ Lão			0.0103			0.000900			0.009400						Quyết định số 776/QĐ-PCCB ngày 20/07/2022 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng năm 2023


			2			Công trình xây dựng cải tạo lưới điện thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng năm 2023			xã Dân Chủ			0.0006			0.0006									Quyết định số 785/QĐ-PCCB ngày 22/07/2022 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng năm 2023


									xã Đức Long			0.0013			0.0013


									xã Hồng Việt			0.0024			0.0024


									TT Nước Hai			0.0021			0.0021


									xã Hoàng Tung			0.0025			0.0025


			3			Nhà văn hóa, sân chơi thể thao xã Nguyễn Huệ , huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			xã Nguyễn Huệ			0.36			0.08									Văn bản số 3735/UBND-TH ngay 31/12/2021 của
UBND tinh Cao Bằng về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025


			4			Xây mới nhà văn hóa xóm Mỏ Sắt, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			xã Dân Chủ			0.02			0.02									Quyết định  3300/QĐ- UBND ngày 10/8/2022 của UBND huyện Hòa An V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			5			Xây mới nhà văn hóa xóm Bản Hóa, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			xã Dân Chủ			0.01			0.01									Quyết định  3300/QĐ- UBND ngày 10/8/2022 của UBND huyện Hòa An V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			6			Xây mới nhà văn hóa xóm Bản Chang, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			xã Dân Chủ			0.01			0.01									Quyết định  3300/QĐ- UBND ngày 10/8/2022 của UBND huyện Hòa An V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			7			Xây mới nhà văn hóa xóm Nà Khan, xã Đại Tiến, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			xã Đại Tiến			0.04			0.04									Quyết định  3300/QĐ- UBND ngày 10/8/2022 của UBND huyện Hòa An V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			8			Khu tái định cư đường tránh thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			TT Nước Hai			3.58			1.61									QĐ số 2227/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh Cao bằng về chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư đường tránh thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng


			9			Mở mới đường GTNT xóm Lũng Thốc, xã Đại Tiến, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			Đại Tiến			0.28						0.28						Quyết định  3300/QĐ- UBND ngày 10/8/2022 của UBND huyện Hòa An V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			10			Đường GTNT Cộp My xóm Bản Cải, xã Nguyễn Huệ, tỉnh Cao Bằng			xã Nguyễn Huệ			0.30			0.20									Quyết định  3300/QĐ- UBND ngày 10/8/2022 của UBND huyện Hòa An V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			11			Đường Sóc Pung, Mương Queng, Nà Siếu, Pác Làng xóm Lam Sơn Hạ, xã Hồng Việt			xã Hồng Việt			0.30			0.20									Quyết định  3300/QĐ- UBND ngày 10/8/2022 của UBND huyện Hòa An V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			12			Cầu GTNT Hồng Việt sang Bình Long(cũ) xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			xã Hồng Việt			0.69			0.69									Quyết định  3300/QĐ- UBND ngày 10/8/2022 của UBND huyện Hòa An V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


			13			Đường GTNT  Nà Thum - Lũng Oong, xã Trương Lương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			xã Trương Lương			2.11			0.90									Quyết định  3300/QĐ- UBND ngày 10/8/2022 của UBND huyện Hòa An V/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia


						Tổng						7.73			3.77			0.29			0.00
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